CÂU HỎI HỘI THI
Câu 1: Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu gồm:

A. Đất, nước, dầu mỏ.

B. Đất, nước, sinh vật, rừng.

C. Đất, nước, khoáng sản, năng lượng, sinh vật, rừng.

D. Đất, nước, than đá, sinh vật, rừng

Đáp án: C

Câu 2: Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên không tái sinh:

A. Tài nguyên rừng

B. Tài nguyên đất

C. Tài nguyên khoáng sản

D. Tài nguyên sinh vật

Đáp án: C

Câu 3: Tài nguyên dưới đây có giá trị vô tận là:

A. Dầu mỏ, than đá và khí đốt

B. Tài nguyên khoáng sản và tài nguyên sinh vật

C. Năng lượng mặt trời

D. Cây rừng và thú rừng

Đáp án: C

Câu 4: Nguồn năng lượng dưới đây nếu được khai thác sử dụng sẽ không gây ô nhiễm môi trường là:

A. Khí đốt thiên nhiên

B. Than đá

C. Dầu mỏ

D. Bức xạ mặt trời

Đáp án: D

Câu 5: Tài nguyên nào sau đây được xem là nguồn năng lượng sạch?

A. Bức xạ mặt trời, gió, nhiệt trong lòng đất

B. Dầu mỏ, khí đốt

C. Than đá và nguồn khoáng sản kim loại

D. Dầu mỏ, thủy triều, khí đốt

Đáp án: A

Câu 6: Những biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên đất là:

A. Trồng cây gây rừng để chống xói mòn

B. Tăng cao độ phì cho đất

C. Bảo vệ động vật hoang dã

D. Chống xói mòn, chống nhiễm mặn, nâng cao độ phì cho đất

Đáp án: D

Câu 7: Để bảo vệ rừng và tài nguyên rừng, biện pháp cần làm là:

A. Không khai thác sử dụng nguồn lợi từ rừng nữa

B. Tăng cường khai thác nhiều hơn nguồn thú rừng

C. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên và các vườn quốc gia

D. Chặt phá các khu rừng già để trồng lại rừng mới

Đáp án: C

Câu 8: Gìn giữ thiên nhiên hoang dã là

A. Bảo vệ các loài sinh vật

B. Bảo vệ rừng đầu nguồn

C. Bảo vệ môi trường sống của sinh vật

D. Bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng

Đáp án: D

Câu 9: Vai trò của việc trồng cây gây rừng trên vùng đất trọc, đất trống là:

A. Hạn chế xói mòn, lũ lụt, cải tạo khí hậu

B. Cho ta nhiều gỗ

C. Phủ xanh vùng đất trống

D. Bảo vệ các loài động vật

Đáp án: A

Câu 10: Để làm cho đất không bị cạn kiệt nguồn dinh dưỡng, tận dụng được hiệu suất sử dụng đất – tăng năng suất cây trồng, ta cần phải:

A. Trồng một loại cây nhất định trên vùng đất đó

B. Thay đổi các loại cây trồng hợp lí (trồng luân canh, trồng xen kẽ)

C. Trồng cây kết hợp bón phân

D. Trồng các loại giống mới

Đáp án: B

Câu 11: Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia nhằm mục đích gì?

A. Bảo vệ nguồn gen sinh vật

B. Tạo khu du lịch

C. Bảo vệ hệ sinh thái và bảo vệ nguồn gen sinh vật

D. Hạn chế diện tích rừng bị khai phá

Đáp án: C

Câu 12: Để vừa khai thác nguồn tài nguyên biển, vừa bảo vệ môi trường biển và phục hồi tài nguyên biển, cần phải:

A. Khai thác hợp lí kết hợp cải tạo, phục hồi và nuôi bổ sung .

B. Đánh bắt hải sản bằng chất nổ

C. Tăng cường đánh bắt ở ven bờ

D. Dùng hóa chất hoặc xung điện để đánh bắt hải sản

Đáp án: A

Câu 13: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái có ý nghĩa gì?

A. Bảo vệ được nguồn khoáng sản

B. Bảo vệ được các loài động vật hoang dã

C. Bảo vệ vốn gen, giữ vững cân bằng sinh thái trên toàn cầu.

D. Bảo vệ sức khỏe cho mọi người.

Đáp án: C

Câu 14: Vai trò của hệ sinh thái biển đối với đời sống con người?

A. Các loài động - thực vật biển là nguồn thức ăn của con người

B. Biển giúp con người vận chuyển hàng hóa

C. Biển cho con người muối ăn

D. Biển cung cấp thức ăn, phát triển kinh tế, giao lưu vận chuyển, điều hòa nhiệt độ trên trái đất

Đáp án: D

Câu 15: Trách nhiệm của cá nhân khi gây ra sự cố môi trường là

A. Phải nộp phạt cho chính quyền sở tại hoặc tổ chức quản lí môi trường của địa phương.

B. Phải thay đổi công nghệ sản xuất không gây ô nhiễm môi trường

C. Phải có trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả về mặt môi trường

D. Phải di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nơi có dân cư

Đáp án: C

Câu 16: Chúng ta cần phải làm gì để thực hiện Luật Bảo vệ môi trường:

A. Thành lập đội cảnh sát môi trường

B. Mỗi người dân phải tìm hiểu luật và tự giác thực hiện

C. Xây dựng môi trường "Xanh, sạch, đẹp"

D. Quy hoạch và sử dụng kế hoạch có hiệu quả đất đai

Đáp án: B
Câu 17:  Khói thuốc lá chứa khoảng bao nhiêu loại hóa chất?
a) 1000
b) 2500
c) 4000

d) 4500

Đáp án c
        Câu 18: Thành phần nước trên Trái Đất bao gồm:

A. 91% nước mặn, 2% nước dạng băng, 7% nước ngọt

B. 93% nước mặn, 2% nước dạng băng, 5% nước ngọt

C. 95% nước mặn, 2% nước dạng băng, 3% nước ngọt

D. 97% nước mặn, 2% nước dạng băng, 1% nước ngọt

          Câu 19: Lượng nước ngọt con người có thể sử dụng chiếm:

A. 5-7% lượng nước trên Trái Đất

B. 3-5% lượng nước trên Trái Đất

C. 1-3% lượng nước trên Trái Đất

D. <1% lượng nước trên Trái Đất

Câu 20:  Viết tắt của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam là gì?
a) AFEO

b) VACNE

c) MONRE

d) HEPA

Đáp án: b
Câu 21: Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia nhằm mục đích gì?
A. Bảo vệ nguồn gen sinh vật

B. Tạo khu du lịch

C. Bảo vệ hệ sinh thái và bảo vệ nguồn gen sinh vật

D. Hạn chế diện tích rừng bị khai phá

Đáp án: C

Câu 22:  Nguyên tắc 3R là gì?(viết bằng tiếng Anh hoặc Việt)
TL: reduce – reuse – recycle
Câu 23:  Ozon có hại đối với con người nằm ở tầng nào trong khí quyển?
a) Bình lưu

b) Đối lưu

c) Điện ly

d) Ion

Đáp án: b
Câu 24:  Hội nghị Copenhagen nhằm thảo luận về vấn đề gì?
TL: biến đổi khí hậu
Câu 25:  Ngày Thế giới không hút thuốc lá là ngày bao nhiêu?
TL: 31/5
Câu 26:  Earth Hours là y tưởng của thành phố nào? Nước nào?
Earth Hour bắt đầu vào năm 2007 tại thành phố Sydney Úc, với 2.2 triệu nóc nhà và doanh nghiệp tắt đèn trong vòng một giờ. 
Câu 27:  Hãy cho biết tên viết tắt của chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc là gì?
a) WED

b) UNICEF

c) UNEP

d) UNIDO

Đáp án: C
Câu 28: Các nhà máy sản xuất, các khu nhà ở, các công viên,… thuộc thành phần nào sau đây?

A. Môi trường tự nhiên

B. Môi trường nhân tạo

C. Môi trường xã hội
D. Môi trường sinh thái.
Đáp án: B

Câu 29: Ngày “Môi trường thế giới” là ngày nào?

A. Ngày 5 tháng 6.

B. Ngày 6 tháng 5.

C. Ngày 15 tháng 6.

D. Ngày 26 tháng 5.
Đáp án: A

Câu 30: Nguồn năng lượng dưới đây nếu được khai thác sử dụng sẽ không gây ô nhiễm môi trường là:

A. Khí đốt thiên nhiên.
B. Than đá.

C. Dầu mỏ.

D. Bức xạ mặt trời.

Đáp án: D

Câu 31: Luật Bảo vệ môi trường quy định việc bảo vệ môi trường nhằm

A. Bảo vệ sự đa dạng các hệ sinh thái.
B. Bảo vệ sức khỏe của nhân dân, phục vụ sự phát triển lâu bền của đất nước và góp phần bảo vệ môi trường trong khu vực toàn cầu.
C. Bảo vệ môi trường không khí.
D. Bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên.

Đáp án: B

Câu 32: Tác nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm môi trường là:

A. Do các loài sinh vật trong quần xã sinh vật tạo ra

B. Các điều kiện bất thường của ngoại cảnh, lũ lụt, thiên tai

C. Tác động của con người

D. Sự thay đổi của khí hậu

Đáp án: C

Câu 33. Nội dung chủ yếu của chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường là :

A. Đảm bảo chất lượng môi trường phù hợp với yêu cầu đời sống con người.

B. Đảm bảo việc bảo vệ tài nguyên môi trường đi đôi với sự phát triển bền vững.

C. Cân bằng giữa phát triển dân số với khả năng sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên.

D. Phòng, chống, khắc phục sự suy giảm môi trường, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Đáp án: B
Câu 34: Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi bảo vệ môi trường?

1. Quản lí chất thải.

2. Phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường.

3. Khai thác gỗ bừa bãi.

4. Phân loại rác.

Đáp án : C

Câu 35: Thế nào là chất thải nguy hại?

A. Chất thải có chứa các hợp chất dễ cháy nổ

B. Chất thải có chứa các hợp chất dễ cháy nổ, dễ nổ, dễ ăn mòn

C. Chất thải có chứa các hợp chất dễ cháy nổ, dễ nổ, dễ ăn mòn, bay hơi, độc hại với con người và hệ sinh thái

D. Chất thải có chứa các chất hoặc hợp chất gây tác động trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, lây nhiễm và các đặc tính nguy hại khác) hoặc tương tác với chất khác đến môi trường và sức khỏe.

Đáp án: C

Câu 36: Chất thải rắn có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường?

A. Làm ô nhiễm môi trường không khí.

B. Làm ô nhiễm môi trường nước.

C. Ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Đáp án: D

Câu 37:  Biện pháp nào sau đây được coi là hiệu quả nhất trong việc hạn chế ô nhiễm môi trường?

A. Trồng nhiều cây xanh.

B. Xây dựng các nhà máy xử lí rác thải.

C. Bảo quản và sử dụng hợp lí hoá chất bảo vệ thực vật.

D. Giáo dục nâng cao ý thức cho mội người về bảo vệ môi trường.

Đáp án: D

Câu 38: Hệ sinh thái vùng rừng ngập mặn ven biển nước ta có ý nghĩa gì?

A. Góp phần điều hòa không khí, chắn sóng.

B. Cho một khối lượng gỗ đáng kể
C. Là bãi đẻ và nơi sinh sống nhiều loài hải sản.

D. Là nơi cư trú của nhiều loài động vật, thực vật góp phần điều hòa khí hậu, chắn sóng, nơi tổ chức du lịch sinh thái, nuôi các loài hải sản quý, cho ta một lượng gỗ lớn.

Đáp án: D

Câu 39: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái có ý nghĩa gì?

A. Bảo vệ được nguồn khoáng sản.

B. Bảo vệ được các loài động vật hoang dã.

C. Bảo vệ vốn gen, giữ vững cân bằng sinh thái trên toàn cầu.

D. Bảo vệ sức khỏe cho mọi người.

Đáp án: C

Câu 40: Vai trò của việc trồng cây gây rừng trên vùng đất trọc, đất trống là:

A. Hạn chế xói mòn, lũ lụt, cải tạo khí hậu

B. Cho ta nhiều gỗ

C. Phủ xanh vùng đất trống

D. Bảo vệ các loài động vật

Đáp án: A

================Hết==============
